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GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TỈNH 

NĂM HỌ VÀ TÊN 

NĂM 2019 NGUYỄN KHẮC TUYẾN 

 

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH MÔN VẬT LÝ QUA CÁC NĂM 

STT HỌ VÀ TÊN LỚP GIẢI 

NĂM 2012 

1 NGUYỄN THỊ HOÀI THU 12A3 KK 

NĂM 2013 

2 VÕ VĂN HÒA 12A4 KK 

3 NGUYỄN ĐÌNH VŨ LUÂN 12A4 KK 

NĂM 2014 

4 NGUYỄN THỊ LAN CHI 12A2 BA 

5 CÙ THÁI PHƯƠNG NGA 12A2 NHÌ 

NĂM 2015 

6 BÙI THỊ HỒNG NGA 12A2 NHÌ 

7 NINH ĐÌNH PHÚC 12A2 BA 

8 CAO THỊ THANH THẢO 12A1 BA 

NĂM 2016 

9 PHẠM TIẾN THẮNG 12A2 NHÌ 

NĂM HỌ VÀ TÊN 

NĂM 2011 
NGUYỄN THỊ OANH LÝ 

TRẦN DUY NHẬT THI 

NĂM 2012 TRẦN DUY NHẬT THI 

NĂM 2013 
NGUYỄN THỊ OANH LÝ 

NGUYỄN KHẮC TUYẾN 

NĂM 2014 NGUYỄN KHẮC TUYẾN 

NĂM 2015 NGUYỄN KHẮC TUYẾN 

NĂM 2016 NGUYỄN KHẮC TUYẾN 

NĂM 2017 
NGUYỄN KHẮC TUYẾN 

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 

NĂM 2018 
NGUYỄN KHẮC TUYẾN 

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 



10 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI 12A2 NHÌ 

11 TRẦN HOÀNG MINH PHƯƠNG 12A1 BA 

12 NGUYỄN VĂN TUÂN 12A2 BA 

13 NGUYỄN BẢO AN BÌNH 12A1 KK 

14 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 12A2 KK 

15 LÊ HỒNG THÚY 12A1 KK 

NĂM 2017 

16 TRƯƠNG VÕ ANH THƯ 12A1 KK 

17 HOÀNG VƯƠNG 12A2 KK 

NĂM 2018 

18 ĐÀO THỊ VÂN ANH 12A1 NHÌ 

19 LÊ MAI DUY KHÁNH 12A1 NHÌ 

20 NGUYỄN HỮU QUÂN 12A1 BA 

21 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 12A1 BA 

22 PHAN BẢO QUỲNH TRANG 12A1 BA 

NĂM 2019 

23 TRẦN VĂN THIỆT 12A2 BA 

24 NGUYỄN KHÁNH NHƯ 12A2 BA 

25 TRẦN TIẾN 12A2 KK 

NĂM 2020 

26 NGUYỄN LÊ HOÀNG GIA 12A2 KK 

NĂM 2021 

27 HOÀNG PHƯƠNG ANH 12A1 NHÌ 

28 BÙI GIA PHÚC 12A2 NHÌ 

NĂM 2022 

29 PHẠM THẢO NHIÊN 12A1 BA 

30 NGUYỄN LÊ NGỌC LINH 12A1 KK 

31 NGUYỄN THẾ KHÁNH 12A2 KK 

 


